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Thay mặt Sở Nông nghiệp và PTNT, tôi xin trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết giai đoạn 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ của ngành nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021-2025, năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2016-2020
Trong giai đoạn 2016-2020, quy mô sản xuất nông nghiệp được mở rộng, tổng tiện tích đất sản xuất tăng 12.972 ha (năm 2015: 300.994 ha, năm 2020: 316.374 ha); cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp có sự chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá xuất khẩu; đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất; quan tâm đến chất lượng giống cây trồng, vật nuôi. Một số cây trồng phát triển khá mạnh như: diện tích sản xuất Hồ tiêu tăng 17.971 ha (năm 2015: 16.350 ha, năm 2020: 34.321 ha); diện tích cây Cà phê tăng 10.967 ha (năm 2015: 119.496 ha, năm 2020: 130.463 ha); diện tích cây ăn quả tăng 7.724 ha (năm 2015: 4.781 ha, năm 2020: 12.505 ha);... Ngược lại, có một số cây trồng diện tích sản xuất thu hẹp do thiếu tính cạnh tranh, cụ thể: diện tích cây Sắn giảm 10.244 ha (năm 2015: 18.420 ha, năm 2020: 8.176 ha); diện tích cây Cao su giảm 6.866 ha (năm 2015: 30.664 ha, năm 2020: 23.798 ha); diện tích sản xuất Ngô giảm 3.050 ha (năm 2015: 51.000 ha, năm 2020: 47.950 ha);... 
Kết quả thực hiện đạt và vượt 6/9 mục tiêu Nghị quyết của ngành, cụ thể: (1) Tốc độ tăng trưởng của nhóm ngành nông lâm thủy sản bình quân tăng 4,57 %/năm, chưa đạt KH (mục tiêu NQ tăng 5,27%); (2) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đến năm 2020 tỷ trọng khu vực nông nghiệp chiếm 37,58%, đạt KH (mục tiêu NQ 43,55%); (3) Tỷ lệ đảm bảo nguồn nước cho diện tích cây trồng có nhu cầu tưới 80%, đạt KH (mục tiêu NQ 80%); (4) Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 90%, đạt KH (mục tiêu NQ 90%); (5) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 38%, không đạt KH (mục tiêu NQ 42%); (6) Trồng rừng tập trung đạt 8.554,29 ha, đạt KH (mục tiêu NQ 5.000 ha); (7) Số vụ phá rừng và diện tích rừng bị phá: không đạt KH (Giảm 50% số vụ và diện tích rừng bị phá); (8) Số xã đạt chuẩn nông thôn mới 28 xã (bao gồm dự kiến 6 xã năm 2020 dự kiến xét công nhận trong Quý I năm 2021), vượt KH (mục tiêu NQ 18 xã); (9) Mỗi xã đạt bình quân 15 tiêu chí, đạt KH (mục tiêu NQ bình quân mỗi xã 15 tiêu chí trở lên). Kết quả theo từng lĩnh vực như sau:

1. Lĩnh vực Phát triển nông nghiệp
a) Trồng trọt: Cơ cấu cây trồng được chuyển đổi hiệu quả hơn, đẩy mạnh thâm canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật, kết quả: (1) Cây lương thực có hạt: Lúa: Sản lượng (SL) 77.552 tấn, tăng 4.472 tấn so với năm 2015; Ngô: SL 233.193 tấn, giảm 2.157 tấn. (2) Cây lương thực khác: Hầu hết sản lượng đều giảm, một số cây giảm mạnh: Sắn: SL 145.270 tấn, giảm 145.890 tấn. Đậu nành: SL 5.400 tấn, giảm 3.058 tấn. (3) Cây công nghiệp lâu năm: Hầu hết sản lượng cây công nghiệp lâu năm đều tăng, một số cây tăng mạnh: Cà phê: SL 316.422 tấn, tăng 69.873. Hồ tiêu: SL 47.843 tấn, tăng 25.636 tấn. Điều: SL 18.394 tấn, tăng 4.437 tấn. Cao su: SL 29.329 tấn, tăng 6.108 tấn. Ngoài ra, cây Măc ca đang phát triển khá mạnh và được xác định là cây trồng tiềm năng với diện tích 1.177 ha, sản lượng 156 tấn. (4) Cây ăn quả: Diện tích tăng mạnh, đạt 12.505 ha, tăng 7.724 ha; sản lượng cây chủ yếu đạt 34.801 tấn.  

b) Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi chuyển biến rõ nét về tổ chức sản xuất, chăn nuôi trang trại, gia trại, tập trung theo chuỗi giá trị, an toàn sinh học. Đàn bò 32.068 con, tăng 13.348 con; Đàn lợn 200.279 con, tăng 76.319 con; Đàn gia cầm 2.229.000 con, tăng 495.800 con; đàn dê 28.862 con, tăng 21.442 con; đàn Trâu 5.322 con, giảm 1.058 con; đồng thời, thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh tả lợn châu Phi và các dịch bệnh khác.
c) Thuỷ sản: Sản lượng 6.471 tấn, tăng 2.071 tấn; thực hiện công tác thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên được 437.381 con các loài cá truyền thống.

d) Quản lý chất lượng, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và xuất khẩu nông sản: Toàn tỉnh có 140 cơ sở sản xuất có chứng nhận với diện tích 21.459,58 ha; 15 nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu hàng hóa; 38 mã vùng trồng cây ăn quả và 09 mã xưởng. Kim ngạch xuất khẩu cả giai đoạn đạt 5.132 triệu USD, đạt 118,77% KH (giá trị sản phẩm nông sản chiếm 80%); thị trường xuất khẩu đối với các sản phẩm nông sản chủ lực như: cà phê xuất khẩu sang Singapore, Nhật Bản, Mỹ, Nga, Ôxtrâylia; điều xuất sang Singapore, Inđônêxia, Ôxtrâylia, Đức, Trung Quốc; tiêu đen xuất sang Singapore, Hàn Quốc.... 
đ) Khuyến nông: Đào tạo bồi dưỡng, tập huấn, chuyển giao được nhiều tiến bộ khoa học cho người nông dân, góp phần nâng cao trình độ kỹ thuật và kỹ năng tổ chức sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Một số mô hình hiệu quả, tiêu biểu: Mô hình tưới tiên tiến tiết kiệm nước (tiết kiệm được 30% lượng nước tưới, 15% lượng phân bón, 70% công lao động); Mô hình trồng thâm canh lúa thơm ST24 theo hướng hữu cơ; Mô hình nuôi gà thả vườn an toàn sinh học...
2. Lĩnh vực Thủy lợi, nước sạch và phòng chống thiên tai

a) Thủy lợi: Xây dựng 20 công trình, trong đó xây dựng mới 09 công trình và nâng cấp sửa chữa 11 công trình, nâng tỷ lệ đảm bảo diện tích tưới cho các loại cây trồng có nhu cầu cần đạt tỷ lệ 80%, đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

b) Nước sạch: Mô hình quản lý chưa phù hợp, phần lớn các công trình không hoạt động 170/251 công trình, chiếm 67,73%; Hiện ngành nông nghiệp đang xác định giá trị thực tế còn lại của 118 công trình để bàn giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi quản lý. Tỷ lệ số hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 90%; đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

c) Phòng chống thiên tai: Biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, thời tiết cực đoan làm xuất hiện nhiều thiên tai (ngập lụt, giông, lốc, sét, sạt lở đất, hạn hán) gây ảnh hưởng, thiệt hại về người và tài sản (chủ yếu các huyện Cư Jút, Krông Nô, Đắk Mil và Tuy Đức) với thiệt hại ước tính khoảng 1.340 tỷ đồng; tổng kinh phí hỗ trợ khắc phục thiên tai trong giai đoạn là 233,934 tỷ đồng.
3. Lĩnh vực Lâm nghiệp

Tổng diện tích đất lâm nghiệp 293.513,4 ha, trong đó: đặc dụng 41.013,2 ha; phòng hộ 63.940,7 ha và sản xuất 188.559,5 ha; diện tích đất có rừng 246.984,66 ha (bao gồm 34.453,78 ha ngoài 3 loại rừng) và diện tích đất chưa có rừng 80.784,84 ha; Dự kiến năm 2020, tỷ lệ che phủ rừng đạt 38%, giảm 01% so với năm 2015 (39%), không đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (42%). 

Trồng rừng đạt 8.554,29 ha, vượt 3.554,29 ha so với Nghị quyết đề ra. Một số mô hình trồng rừng gắn với giải quyết đất lấn chiếm như tại Công ty Nam Tây Nguyên, diện tích 511,7 ha /201 hộ dân; BQL rừng phòng hộ Gia Nghĩa, diện tích 358 ha/196 hộ dân; BQL rừng phòng hộ Đắk Măng, diện tích 67 ha/6 hộ dân.

Triển khai thực hiện các Chương trình, dự án, chính sách góp phần nâng cao năng lực, trách nhiệm, nguồn lực trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt chính sách dịch vụ môi trường rừng phát huy được hiệu quả và đóng vai trò quan trọng, trong giai đoạn tổng thu được 464,091 tỷ đồng.

Các biện pháp bảo vệ rừng được tăng cường, ngăn chặn và xử lý kịp thời, có hiệu quả các hành vi vi phạm, nên rừng được bảo vệ tốt hơn. Tuy vậy, từ năm 2016-2020 toàn tỉnh xảy ra 2.290 vụ phá rừng, diện tích thiệt hại 839,05 ha; chủ yếu tại các huyện Đắk G’long, Đắk Song và Tuy Đức... thuộc các chủ rừng: Công ty Đắk N’Tao, Công ty Đức Hòa, HTX Hợp Tiến, Công ty Quảng Sơn,... 
4. Lĩnh vực Phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới

a) Kinh tế hợp tác: Kinh tế hợp tác có chuyển biến tích cực, phát triển về số lượng và chất lượng; toàn tỉnh hiện có 03 liên hiệp hợp tác xã, 156 HTX, tăng 99 HTX với tổng vốn điều lệ khoảng 92 tỷ đồng. Tỷ lệ các HTX hoạt động hiệu quả chiếm 35%, trung bình chiếm 50%, còn lại ngừng hoạt động (15%). 
b) Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn: Tổng số lao động nông thôn được đào tạo nghề nông nghiệp là 2.998 học viên, số học viên được giải quyết việc làm khoảng 85%. Tuy vậy, lao động qua đào tạo được doanh nghiệp tuyển dụng vào làm việc còn thấp, cả giai đoạn chỉ có 193 người.

c) Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP): Tổ chức đánh giá, xếp hạng 36 sản phẩm (33 sản phẩm đạt 3 sao, 3 sản phẩm đạt 4 sao) thuộc 29 chủ thể; đồng thời, tổ chức Hội nghị kết nối giữa các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm.

d) Chương trình bố trí, sắp xếp ổn định dân cư: Số hộ dân di cư tư do chưa sắp xếp ổn định là 7.931 hộ/35.667 khẩu, trong đó thuộc các dự án đang đầu tư 3.749 hộ/16.836 khẩu và 4.182 hộ/18.831 khẩu đang sống trong vùng không phải quy hoạch khu dân cư, vùng thiên tai, biên giới. 
Hướng dẫn các địa phương triển khai 12 dự án bố trí, sắp xếp dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số vốn 1.436,969 tỷ đồng; tổng nguồn vốn được giao 626,777 tỷ đồng (Trung ương 625,874 tỷ đồng, địa phương 903 triệu đồng); đã thực hiện sắp xếp cho 1.342 hộ. Trong đó, Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư 3 dự án với kinh phí được cấp 189,353 tỷ đồng và đã thực hiện sắp xếp được 340 hộ.

đ) Chương trình xây dựng nông thôn mới: Toàn tỉnh hiện có 22/60 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 36,7% (không bao gồm xã Quảng Thành của TP.Gia Nghĩa đạt chuẩn năm 2019, nhưng đã thành lập thành Phường); ước thực hiện trong năm 2020 có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế 28 xã tăng 27 xã so với năm 2015 (quý 1 năm 2021 làm thủ tục công nhận). Tính đến 31/12/2020 bình quân mỗi xã đạt gần 16 tiêu chí/xã tăng 6,5 tiêu/xã so với năm 2015, đạt vượt KH 5 năm (bình quân đạt 15 tiêu chí/xã).

5. Tình hình thực hiện các Đề án, Dự án lớn của ngành

5.1. Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp: Trong thời gian từ 2018-2020, tập trung triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành bước đầu mang lại những tác động tích cực; cơ cấu giá trị sản xuất cơ bản tiệm cận với mục tiêu đặt ra... góp phần nâng cao giá trị gia tăng (giá so sánh 2010) ngành nông lâm thủy sản tăng từ 6.812 tỷ đồng (năm 2018) lên 7.549,31 tỷ đồng (năm 2020).
5.2. Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

a) Phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Tham mưu UBND tỉnh ban hành tiêu chí đánh giá; trình tự, thủ tục công nhận vùng NNƯDCNC; đồng thời hỗ trợ các địa phương rà soát, xây dựng Kế hoạch hình thành vùng, hỗ trợ các chủ thể (UBND xã) lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang thẩm định 03 hồ sơ: 02 vùng sản xuất Hồ tiêu (vùng sản xuất Hồ tiêu tại xã Thuận Hà và xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song) và 01 Vùng sản xuất Lúa tại xã Buôn Choah, huyện Krông Nô; Dự kiến trình UBND tỉnh công nhận trong quý I năm 2021. 

b) Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (quy mô 120,42 ha): Đến nay thu hút được 10 Nhà đầu tư với tổng số diện tích giao 54,42 ha. Trong đó: 03 dự án đang triển khai, 04 dự án gia hạn thời gian (diện tích 21,92 ha) và 03 dự án thu hồi (diện tích 6,29 ha); rgoài ra, hiện có 03 Nhà đầu tư đang lập đề xuất. Tổng các nguồn kinh phí Ngân sách đầu tư từ khi thành lập (năm 2014) đến năm 2020 là 51,8 tỷ đồng và kinh phí các Nhà đầu tư khoảng 52,8 tỷ đồng. 

5.3. Các Chương trình, dự án ODA
Triển khai 4 dự án, chương trình với tổng mức đầu tư 1.214,264 tỷ đồng; tổng kế hoạch giao vốn 810,641 tỷ đồng (ODA/vay ưu đãi 709.577 tỷ đồng, ngân sách trung ương 18,262 tỷ đồng, ngân sách địa phương 70.960 tỷ đồng); kết quả giải ngân 742.131 tỷ đồng (ODA/vay ưu đãi 654,171 tỷ đồng, ngân sách trung ương 17,0 tỷ đồng, giải ngân địa phương 82,802 tỷ đồng), đạt 91,52%. Kết quả thực hiện các dự án góp phần phát triển, thích ứng với biến đổi khí hậu.
6. Tổ chức bộ máy, biên chế: Thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18, 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Sau sắp xếp, giảm 02 Phòng chuyên môn; 02 Chi cục; 16 Phòng và tương đương thuộc các Chi cục; giảm 41 vị trí lãnh đạo, quản lý (cấp trưởng giảm 17; cấp phó giảm 24); thực hiện chuyển giao các Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Khuyến nông về cấp huyện để thành lập Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp. Hiện nay, bộ máy gồm 24 phòng, ban, đơn vị trực thuộc. 

Về biên chế, trong giai đoạn giảm 150 biên chế, bao gồm 25 biên chế hành chính; 125 biên chế sự nghiệp), trong đó bao gồm 28 trường hợp tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Hiện nay tổng số biên chế được giao 497 biên chế (hành chính 373 biên chế; sự nghiệp 124 biên chế). 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những thành tựu đạt được
(1) Tăng trưởng kinh tế ngành nông lâm thủy sản tiếp tục duy trì tốc độ ổn định, bình quân tăng 4,57 %/năm; quy mô GRDP theo giá so sánh năm 2010 tăng 1.517 tỷ đồng so với năm 2015 (năm 2015: 6.032 tỷ đồng; năm 2020: 7.549 tỷ đồng) và tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong nền kinh tế tỉnh với cơ cấu GRDP theo giá hiện hành chiếm 37,58%. 
(2) Việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bước đầu đã có tác động tích cực, góp phần nâng cao giá trị gia tăng; xác định được 4 sản phẩm chủ lực cấp tỉnh (cà phê, hồ tiêu, điều và cao su); 3 sản phẩm tiềm năng (bò thịt, cây dược liệu và mắc ca) và 16 sản phẩm chủ lực địa phương
 có lợi thế để tập trung phát triển; năng suất, chất lượng nông sản được cải thiện thông qua sử dụng các giống cây trồng chất lượng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất.
(3) Tình hình chăn nuôi phát triển mạnh, đặc biệt chăn nuôi heo, chuyển từ nông hộ sang trang trại, gia trại, theo chuỗi giá trị, an toàn sinh học, có thị trường ổn định do người dân liên kết chăn nuôi với các công ty chăn nuôi lớn; nuôi trồng và khai thác thủy sản tăng khá, người dân tận dụng thêm mặt nước tại các hồ thủy điện để nuôi cá lồng, bè, hình thành và phát triển một số vùng chuyên canh. 
(4) Công tác đầu tư mới, sửa chữa, nâng cấp công trình, cũng như đầu tư kiên cố hóa hệ thống kênh mương được chú trọng; nâng cao năng lực phục vụ tưới, đảm bảo an toàn cho các công trình vào mùa mưa lũ và thủy lợi; hệ thống thủy lợi đã góp phần tăng quy mô diện tích đất sản xuất nông nghiệp, sản lượng lương thực và giá trị sản xuất nông nghiệp.

(5) Kinh tế tập thể chuyển biến tích cực trong tổ chức sản xuất, hình thành một số liên kết chuỗi sản xuất phù hợp với thị trường, nhiều mô hình liên kết được triển khai nhân rộng; triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” phát triển được 36 sản phẩm nông sản đa dạng, phong phú, chất lượng, mẫu mã bao bì đẹp, truy xuất được nguồn gốc; có 67 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh nông sản.
(6) Tổ chức quản lý, bảo vệ và phát triển rừng chuyển biến tích cực; cơ bản lập lại được trật tự kỷ cương; thực hiện nghiêm túc chủ trương đóng cửa rừng, không chuyển rừng tự nhiên sang mục đích khác, bảo vệ được diện tích rừng tự nhiên hiện có; mô hình trồng rừng bằng hình thức liên kết, giao khoán thu hút được người dân tham gia; chính sách dịch vụ môi trường rừng phát huy được hiệu quả, đảm bảo được khoảng 70% nguồn lực tài chính cho công tác quản lý bảo vệ rừng; nhận thức của người dân về vai trò, tầm quan trọng của rừng đối với môi trường được nâng cao; hầu hết các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời.
(7) Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng; hạ tầng kinh tế - xã hội cải thiện, diện mạo mới cho nông thôn có nhiều khởi sắc; các thiết chế văn hoá được củng cố, phát huy hiệu quả... góp phần phát triển kinh tế nông thôn và nâng cao thu nhập người dân ở nông thôn.

(8) Việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, dự án đầu tư lớn đã góp phần quan trọng trong tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp, cải thiện hệ thống hạ tầng, đổi mới phương thức canh tác và thích ứng với biến đổi khí hậu.
(9) Kiện toàn được cơ cấu tổ chức bộ máy đảm bảo gọn nhẹ, hiệu lực và hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo đúng lộ trình theo quy định (giảm 10%); chất lượng đội ngũ công chức, viên chức được nâng cao và cơ bản đáp ứng được yêu cầu vị trí việc làm; đồng thời xây dựng 16 văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của ngành nông nghiệp
2. Tồn tại, hạn chế 

a) Nông nghiệp

- Sản xuất nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chưa bền vững, sức cạnh tranh thấp, chưa đáp ứng được đòi hỏi của nền sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn và tiêu chuẩn cao từ thị trường quốc tế; giá cả các mặt hàng nông sản ở mức thấp (cà phê, hồ tiêu, bơ...), thị trường tiêu thụ nhiều sản phẩm nông sản không ổn định, chịu ảnh hưởng nặng của đại dịch Covid-19. 

- Việc triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành, phát triển vùng nông nghiệp cao còn chậm; diện tích cây trồng kém thích nghi lớn (125.000 ha), chiếm khoảng 40% diện tích cây trồng; Tỷ lệ cơ giới hóa một số khâu trong sản xuất nông nghiệp còn thấp (gieo trồng, chăm sóc, tưới tiêu, thu hoạch, bảo quản). 
- Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại cao, nhất là đối với dịch tả lợn Châu phi và bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu...; Đàn heo phát triển “nóng” tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, dịch bệnh cao.
- Tiêu chuẩn, chất lượng các sản phẩm nông sản chưa đảm bảo yêu cầu xuất khẩu (dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép, như: Cà phê, Hồ tiêu...); việc áp dụng các quy trình, chương trình giám sát chất lượng vào sản xuất, sơ chế, chế biến chưa hiệu quả trong công tác quản lý chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm.
- Chế biến nông sản nhất là khâu bảo quản và chế biến sâu chưa đáp ứng yêu cầu cao của thực tiễn, tổn thất sau thu hoạch còn cao; sản phẩm nông sản tham gia xuất khẩu còn ít, chủ yếu ở dạng thô.
b) Nông thôn

- Liên kết, tiêu thụ sản phẩm nông sản trong sản xuất nông nghiệp chưa chặt chẽ, chưa phổ biến, chưa xây dựng được vùng nguyên liệu; ngành nghề nông thôn chưa phát triển; chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp chưa cao. 

- Đổi mới, phát triển hợp tác xã hoạt động hiệu quả chưa cao; sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0 chưa phát triển; chưa xây dựng được Logistics đối với các sản phẩm nông sản của tỉnh.
- Xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý, xúc tiến thương mại các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh chưa được chú trọng. 
c) Thủy lợi

- Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp còn nhiều bất cập so với yêu cầu phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, thích ứng với biến đổi khí hậu. 
- Tình trạng hạn hán, thiên tai xảy ra ngay gắt hơn gây ảnh hưởng, thiệt hại lớn đến sản xuất nông nghiệp.
- Nhiều công trình thủy lợi hư hỏng, bồi lắng không đảm bảo năng lực thiết kế chưa được bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa; phần lớn các công trình cấp nước tập trung hư hỏng, ngưng hoạt động.

d) Lâm nghiệp

- Tình trạng phá rừng lấy đất sản xuất tuy được kiểm soát song vẫn còn xảy ra tại các huyện: Đắk Glong, Đắk Song, Tuy Đức... nhất là đối với diện tích rừng trồng Thông dọc Quốc lộ 14 và 28.
- Việc bồi thường thiệt hại đối với diện tích rừng bị phá tại các dự án nông lâm nghiệp chưa được giải quyết dứt điểm; phần lớn diện tích đất chưa có rừng quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp đang bị các đối tượng lấn chiếm trái phép (khoảng 70.000 ha).
- Công tác phát triển rừng trồng chưa được doanh nghiệp, người dân quan tâm đầu tư... do hiệu quả kinh tế thấp; nhiều diện tích trồng rừng thay thế hết thời kỳ chăm sóc nhưng chưa đảm bảo tiêu chí thành rừng.
- Mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng giữa các lưu vực có sự chênh lệnh khá lớn, một số đơn vị chủ rừng không được hưởng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (Đại Thành, Đắk Wil). 

đ) Nguồn lực
- Nguồn lực tài chính đầu tư cho phát triển sản xuất nông nghiệp còn thấp, chưa tương xứng với giá trị của sản phẩm nông nghiệp trong nền kinh tế; hiệu quả nguồn vốn đầu tư chưa cao, chưa trọng tâm, trọng điểm.
- Nông dân thiếu vốn đầu tư công nghệ, máy móc sơ chế, bảo quản nông sản; việc triển khai thực hiện các chính sách ưu tiên, khuyến khích chưa đầy đủ, chưa sát thực tiễn, thiếu nguồn lực.
- Chưa thu hút được các tập đoàn, doanh nghiệp lớn mạnh đầu tư vào nông nghiệp, nhất là đối với lĩnh vực chế biến sâu; nhiều nhà đầu tư trong Khu nông nghiệp ứng dụng cao hoạt động không hiệu quả.
PHẦN II
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP

GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ NĂM 2021
II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành, thúc đẩy sản xuất phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, chất lượng, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng gắn với chuỗi giá trị và xây dựng nông thôn mới; hướng đến nền nông nghiệp xanh, sạch, thông minh thích ứng biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2021-2025: (1) Tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm thủy sản đạt 4,5%/năm; (2) GRDP (giá hiện hành) ngành nông lâm thủy sản đến năm 2025 đạt 16.027 tỷ đồng; (3) Cơ cấu tổng giá trị gia tăng ngành nông lâm thủy sản (giá hiện hành) giảm còn 31,62%; (4) Tỷ lệ đáp ứng nguồn nước tưới cho diện tích cây trồng có nhu cầu cần tưới đạt 85%; (5) Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%; (6) Giá trị sản xuất bình quân trên 01 ha đất nông nghiệp đạt 94,3 triệu đồng; (7) Diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến (CNC) đạt 393,4 ha; (8) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 40% vào năm 2025; trồng mới rừng tập trung 5.000 ha; (9) Số xã đạt chuẩn nông thôn mới 43 xã, tỷ lệ 71,67%, trong đó số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 12 xã, đạt 20%; số tiêu chí bình quân mỗi xã đạt 17,2 tiêu chí trở lên.
b) Năm 2021: Tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm thủy sản trên 4,64%; Trồng mới rừng tập trung 1.000 ha; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 38,15%; Tỷ lệ đáp ứng cho diện tích có nhu cầu tưới 81%; Tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 91%; Xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng 3 xã (lũy kế 31 xã), bình quân mỗi xã đạt 16 tiêu chí/xã trở lên.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP GIAI ĐOẠN 2021-2025, NĂM 2021
1. Đối với giai đoạn 2021-2025
Để đạt được các mục tiêu của cả giai đoạn nêu trên, toàn ngành tập trung triển khai thực hiện chín nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành, phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản, hiệu quả sản xuất nông nghiệp và đảm bảo an ninh lương thực. Nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 07/4/2011 về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đánh giá việc thực hiện các đề án ngành nông nghiệp (tái cơ cấu ngành và phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao); ban hành kết luận lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Tham mưu Nghị quyết, Chương trình của Tỉnh ủy về bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Thứ hai, tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường công tác quản lý vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi...), an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản theo nội dung Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 18/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Thứ ba, nâng cao trình độ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp 4.0 nhằm tạo đột phá về năng suất, chất lượng và quản trị ngành. Nhiệm vụ trọng tâm là tập trung thực hiện Chương trình khuyến nông giai đoạn 2021-2025.
Thứ tư, xây dựng thương hiệu, phát triển chế biến, thị trường tiêu thụ nông sản trong nước và xuất khẩu. Nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu xây dựng và thực hiện Chương trình của Tỉnh ủy về phát triển các cơ sở sơ chế, chế biến và tiêu thụ ngành hàng nông sản đáp ứng chuỗi liên kết giá trị gia tăng trên địa bàn tỉnh.
Thứ năm, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả; hoàn thiện quan hệ sản xuất phù hợp, đẩy mạnh hợp tác và liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Nhiệm vụ trọng tâm là tập trung thực hiện Kết luận số 809-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 433/KH-UBND của UBND tỉnh về phát triển nông nghiệp bền vững theo chuỗi liên kết, giai đoạn 2020-2025.
Thứ sáu, tập trung, quan tâm thực hiện công tác phát triển nông thôn; thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 05/5/2016 của Tỉnh ủy, ban hành kết luận lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện trong những năm tiếp theo.
Thứ bảy, phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai. Nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện Chương trình hành động số 60-CTr/TU ngày 20/8/2020 của BVT Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Thứ tám, nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công, thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp góp phần phát triển ngành và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.
Thứ chín, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực phát triển ngành.
2. Đối với Năm 2021

Năm 2021 là năm đầu triển khai các nghị quyết, chiến lược, kế hoạch mới của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề và thách thức to lớn. Nhằm phát huy các kết quả đạt được, vượt qua các khó khăn, thách thức, toàn ngành phấn đấu với quyết tâm cao nhất, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm thuộc 9 nhóm giải pháp nêu trên và các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể sau:
(1) Tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và cải cách hành chính; đổi mới, hoàn thiện cơ chế chính sách, huy động nguồn lực

Tiếp tục thực hiện sắp xếp, chuyển đổi các công ty lâm nghiệp để nâng cao hiệu quả các hoạt động; tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ và văn bản liên quan; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; rà soát, xây dựng lại đề án vị trí việc làm và biên chế công chức, viên chức.

Tập trung hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; khuyến khích, hỗ trợ đầu tư; bảo vệ và phát triển rừng bền vững; nông nghiệp hữu cơ; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

(2) Lĩnh vực nông nghiệp

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém thích nghi; tiếp tục thực hiện chương trình tái canh cà phê; xây dựng quy trình tạm thời trồng và chăm sóc các loại cây trồng; giữ ổn định diện tích các ngành hàng chủ lực, tập trung chất lượng sản phẩm, kết nối thị trường; đảm bảo an ninh lương thực; tăng cường quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm. 

Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi; hướng dẫn các địa phương phát triển chăn nuôi theo khu vực tập trung đảm bảo điều kiện và bảo vệ môi trường; thực hiện hiệu quả dự án lai thử nghiệm giống bò BBB; triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản.
Tập trung nguồn lực phát triển, hình thành 4-6 vùng (lũy kế 10 vùng) nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với ngành hàng chủ lực đảm bảo các tiêu chí theo quy định của tỉnh; Xây dựng bộ nhận diện cho các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Thu hút, hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai hiệu quả dự án đầu tư trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Thu hút doanh nghiệp đầu tư khai thác nuôi trồng thủy sản thuộc các công trình thủy điện, thủy lợi; đẩy mạnh thực hiện sản xuất giống thuỷ sản đáp ứng nhu cầu trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và nhân rộng các mô hình khuyến nông hiệu quả; phổ biến, chuyển giao các giống cây trồng mới có chất lượng và giá trị cao vào sản xuất; triển khai các chương trình, đề án khuyến nông - bảo vệ thực vật. 

Triển khai thực hiện Chương trình phát triển kênh sản xuất, phân phối, tiêu thụ nông sản theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, vùng trồng, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xuất khẩu nông sản chính ngạch sang các thị trường EU, Trung Quốc, Singapore, Mỹ, Đức...

Tăng cường sự kết nối giữa các nhà (nhà nông, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà băng và nhà phân phối) theo nội dung Kết luận số 809-KL/TU của BTV Tỉnh ủy và Kế hoạch số 433/KH-UBND của UBND tỉnh.

(3) Lĩnh vực Thủy lợi, nước sạch và phòng, chống thiên tai

Tăng cường quản lý nhà nước về an toàn hồ đập; triển khai thực hiện các công trình chống sạt lở bờ sông Krông Nô; thực hiện bảo trì, duy tu thường xuyên; đầu tư sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi hiện có; phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn. 

Chủ động biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục thiên tai; đầu tư tu bổ, nâng cấp hệ thống kênh tiêu xung yếu; hoàn thành trình phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình tổng thể phòng chống thiên tai quốc gia; thực hiện điều tra, thu thập, xử lý, theo dõi, xây dựng bộ chỉ số nước sạch trên địa bàn tỉnh.

(4) Lĩnh vực Lâm nghiệp

Tham mưu sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 31-CT/TU ngày 09/3/2018 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ rừng. Xây dựng Đề án phát triển rừng tự nhiên gắn với phát triển kinh tế - xã hội, ổn địn dân di cư tự do; Thành lập 2 khu rừng đặc dụng; xây dựng Khung giá rừng; tập trung thực hiện các Đề án: Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững; Phát triển rừng bền vững bằng phương thức Nông lâm kết hợp và trồng cây phân tán; 
Tiếp tục thực hiện chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; tiếp tục thực thi hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; tăng cường công tác bảo vệ rừng, giảm thiểu thấp nhất các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; tập trung xử lý các vấn đề tồn tại về bồi thường thiệt hại rừng, thuê rừng, giao khoán, xâm chiếm đất rừng; giao rừng không đúng đối tượng (nếu có), chưa đảm bảo tiêu chí thành rừng...

(5) Lĩnh vực phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới

Hỗ trợ phát triển 50 hợp tác xã nông nghiệp; hỗ trợ hạ tầng cho các hợp tác xã, ưu tiên các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ phát triển từ 5-10 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; tập trung thực hiện Chương trình số 3042/CTr-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường; 

Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nghiệp theo hướng tái cơ cấu ngành, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị... gắn với xây dựng nông thôn mới.

(6) Các chương trình, dự án ODA

Tiếp tục triển khai hiệu quả đối với các Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông; Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông; Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)... và tập trung xây dựng đề xuất các dự án ODA mới nhằm góp phần quan trọng trong việc tạo nguồn lực phát triển hạ tầng, tái cơ cấu ngành, phát triển vùng công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.
Kính thưa các đồng chí, các quý vị đại biểu!

Với những thành tựu to lớn đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, bước vào giai đoạn mới, năm 2021 là năm khởi đầu giai đoạn mới, chúng ta tin tưởng với sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế, phát huy truyền thống ngành nông nghiệp quyết tâm đạt được các chỉ tiêu đề ra.
Thay mặt Sở Nông nghiệp và PTNT, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Sở, ngành, các địa phương đã dành tỉnh cảm đặc biệt, sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, phối hợp để ngành nông nghiệp phát triển.

Kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn./.

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
� Lúa, ngô, khoai lang, sắn, đậu tương, đậu lạc, sầu riêng, bơ, cây ăn quả có múi, mít, xoài, chanh dây, heo thịt, gà vịt, cá nước ngọt và gỗ nguyên liệu rừng trồng.
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